
Stt Tên vật tư
Nhóm 

TCKT
Yêu cầu kỹ thuật Quy cách  ĐVT  Đơn giá  Mã giá kê khai Số lượng Thành tiền

1
Dung dịch pha loãng sử dụng 

cho máy huyết học
4

Công dụng: Dung dịch dùng để pha 

loãng

Sử dụng được cho máy huyết học

Thành phần: Sodium chloride: 0.64%

- Boric Acid  0.1 % 

- Sodium Tetraborate   0.02%,  

- EDTA-2K   0.02% 

 Thùng 20 lít Thùng        2.380.000 
KKG-0138

-01626
10 23.800.000        

2 Dung dịch ly giải hồng cầu 4

Công dụng: dung dịch ly giải hồng cầu, 

giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu

Bảo quản: 2 - 35 độ C

Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 

ngày

Thành phần: Organic quaternary 

ammonium salt 8,5g/L và sodium 

chloride 0.6g/L

 500ml Lọ        2.145.000 KKG-0138-01195 10 21.450.000        

45.250.000        

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./.
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DANH MỤC HÓA CHẤT TRÚNG THẦU
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